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Chức vụ 

(Chức danh)
Đơn vị công tác

Ghi 

chú

1 Đặng Thị Thái Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo

2 Vũ Thị Ngọt Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

3 Nguyễn Thị Chiên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

4 Mào Thị Điệp Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

5 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

6 Trần Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

7 Đỗ Thị Bích Thủy Giáo viên Trường Mầm non 20/7 thị trấn Tuần Giáo

8 Đào Thu Hoài Giáo viên Trường Mầm non 20/7 thị trấn Tuần Giáo

9 Bùi Thị Yên Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Xi

10 Lò Thị Toan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Xi

11 Lù Thị Phương Giáo viên Trường Mầm non Pú Xi

12 Trần Thị Kim Khuyên Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình

13 Nguyễn Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Mùn

14 Tòng Thị Khiên Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

15 Lò Thị Son Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

16 Lường Thị Mỷ Giáo viên Trường Mầm non Mường Mùn

17 Quàng Thị Huệ Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùn Chung

18 Vũ Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùn Chung

19 Lò Thị Tâm Giáo viên Trường Mầm non Mùn Chung

20 Quàng Thị Biên Giáo viên Trường Mầm non Mùn Chung

21 Nguyễn Thị Thắm Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai

22 Lò Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai

23 Lò Thị Tươi Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai

24 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông

25 Lò Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông

26 Lầu Thị Pà Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông

27 Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Din

28 Quàng Thị Thức Giáo viên Trường Mầm non Nậm Din

29 Điêu Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Nậm Din

30 Lò Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Phình Sáng

31 Đinh Thị Dịu Giáo viên Trường Mầm non Phình Sáng

32 Tiêu Thị Phương Thùy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ta Ma

33 Hà Thị Mến Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ta Ma

34 Lò Thị Minh Giáo viên Trường Mầm non Ta Ma

35 Lường Văn Hạnh Y tế Trường Mầm non Ta Ma

36 Phạm Thị Thu Hoàn Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Nưa

37 Là Thị Khương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Nưa

38 Đinh Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Quài Nưa
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39 Lò Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Quài Nưa

40 Hồ Thị Thoa Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca

41 Tòng Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca

42 Phạm Thị Yên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Nhung

43 Cà Thị Vân Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

44 Lầu Thị Mỷ Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

45 Lò Thị Chỉ Giáo viên Trường Mầm non Pú Nhung

46 Phạm Thị Hơn Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang

47 Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang

48 Lù Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

49 Quàng Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

50 Tạ Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Quài Cang

51 Bùi Thị Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi

52 Cầm Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

53 Lê Thị Duyên Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

54 Nguyễn Thị Hồng Sim Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi

55 Đỗ Thị Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban

56 Lò Thị Thoan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban

57 Lê Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

58 Lường Thị Xôm Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban

59 Bùi Thị Trang Giáo viên Trường Mầm non Tỏa Tình

60 Khoàng Thị Luyện Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông

61 Lò Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Tênh Phông

62 Lường Thị Hồng Giang Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Sáy

63 Lò Thị Điệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Sáy

64 Tòng Thị Kim Liên Giáo viên Trường Mầm non Nà Sáy

65 Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng Trường Mầm non Khong Hin

66 Lường Thị Trà Mi Giáo viên Trường Mầm non Khong Hin

67 Lường Thị Thoáng Giáo viên Trường Mầm non Khong Hin

68 Bùi Thị Xuyến Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thín

69 Vũ Thị Huyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thín

70 Dương Thị Hường Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sinh

71 Hà Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sinh

72 Nguyễn Thị Bích Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sinh

73 Lê Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh

74 Nhữ Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh

75 Mai Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

76 Tòng Thị Thắm Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

77 Mào Thị Hợi Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh

78 Lò Văn Thân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Mức

79 Lò Thị Lan Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Mức

80 Lò Văn Kim Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn

81 Lò Thị Thi Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn
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82 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn

83 Trần Anh Tuấn Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mùn

84 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Trường Tiểu học Mùn Chung

85 Hoàng Thị Dinh Giáo viên Trường Tiểu học Mùn Chung

86 Lò Thị Khương Giáo viên Trường Tiểu học Mùn Chung

87 Quàng Văn Thành Giáo viên Trường Tiểu học Mùn Chung

88 Lường Văn Cường Giáo viên Trường Tiểu học Nà Tòng

89 Lường Thị Thoại Giáo viên Trường PTDTBT TH Rạng Đông

90 Lò Văn Khánh Giáo viên Trường PTDTBT TH Rạng Đông

91 Lại Bá Duy Giáo viên Trường PTDTBT TH Rạng Đông

92 Trần Thị Vinh Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Din

93 Quàng Văn Thân Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Din

94 Lò Thị Vân Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Din

95 Vừ A Tủa Giáo viên Trường Tiểu học Phình Sáng

96 Nguyễn Phúc Đồng Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Ta Ma

97 Lò Văn Thiện Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Ta Ma

98 Giàng Thị Lỳ Giáo viên Trường PTDTBT TH Ta Ma

99 Lường Thị Thi Giáo viên Trường PTDTBT TH Ta Ma

100 Tòng Thị Dung Giáo viên Trường PTDTBT TH Ta Ma

101 Hoàng Thúy Hà Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

102 Nguyễn Thị Dịu Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

103 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên  Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa

104 Phạm Thị Vân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pú Nhung

105 Quàng Văn Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung

106 Vừ A Lồng Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung

107 Quàng Thị Mười Giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung

108 Ngô Quang Đức Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

109 Trần Thị Như Hoa Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

110 Lò Thị Hiền Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

111 Lê Thị Cậy Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Cang

112 Nguyễn Thị Đào Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Cang

113 Tòng Thị Huyền Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

114 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang

115 Hoàng Minh Khánh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

116 Phan Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

117 Ngô Thị Dịu Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

118 Trần Thị Nga Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

119 Hoàng Thanh Phương Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

120 Đỗ Thị Toàn Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

121 Hoàng Thị Minh Phương Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

122 Quàng Thị Diên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Ban

123 Đinh Thị Sâm Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Ban

124 Bùi Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Tở
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125 Nguyễn Thị Hưng Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

126 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

127 Bùi Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

128 Mai Văn Cương Giáo viên Trường Tiểu học Quài Tở

129 Lê Thị Thanh Huế Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Sáy

130 Lò Hồng Nhung Giáo viên Trường Tiểu học Nà Sáy

131 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Nà Sáy

132 Dương Đức Hiển Giáo viên Trường Tiểu học Nà Sáy

133 Vũ Đình Tuấn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khong Hin

134 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

135 Lò Văn Quang Giáo viên Trường Tiểu học Khong Hin

136 Quàng Văn Hùng Giáo viên Trường Tiểu học Mường Thín

137 Ngô Thị Kim Anh Giáo viên Trường Tiểu học Mường Thín

138 Đào Thị Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Mường Thín

139 Hồ Tuấn Anh Giáo viên Trường Tiểu học Ban Mai

140 Phạm Thị Thủy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sinh

141 Lò Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Sinh

142 Nguyễn Trọng Tháp Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Sinh

143 Lò Thị Minh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh

144 Cà Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh

145 Vì Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh

146 Trần Thị Khuyên Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh

147 Lò Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh

148 Đoàn Văn Thu Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi

149 Hà Xuân Như Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi

150 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi

151 Lò Thị Khuyên Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi

152 Quàng Văn Kiên Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi

153 Ngọc Thanh Mạnh Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi

154 Tòng Văn Phong Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi

155 Lường Xuân Phúc Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Pú Xi

156 An Ngọc Thành Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

157 Lò Văn Toan Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

158 Lò Vân Dung Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

159 Trần Thị Xuân Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

160 Lường Minh Tuân Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

161 Cao Đăng Tuyên Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

162 Nguyễn Xuân Quỳnh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

163 Trịnh Thị Hải Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

164 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

165 Nguyễn Trung Dũng Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

166 Vũ Quốc Việt Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

167 Cà Văn Hiệu Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
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168 Trần Thế Nghĩa Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

169 Cà Văn Sơn Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

170 Lò Văn Tương Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

171 Lường Văn Hồng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

172 Vũ Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

173 Trịnh Đức Toàn Giáo viên Trường PTDTBT THCS Ta Ma

174 Vũ Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quài Nưa

175 Trần Thị Phương Thanh Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

176 Trần Thị Hòa Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

177 Lê Thị Duyên Giáo viên Trường THCS Quài Nưa

178 Lò Xuân Văn Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vừ A Dính

179 Phạm Thị Hòa Giáo viên Trường THCS Vừ A Dính

180 Đỗ Thị Mai Hương Hiệu trưởng Trường THCS Quài Cang

181 Đào Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Quài Cang

182 Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên Trường THCS Quài Cang

183 Trần Thị Hà Giáo viên Trường THCS Quài Cang

184 Ngô Thị Hằng Giáo viên Trường THCS Quài Cang

185 Nguyễn Phú Tân Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

186 Trần Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

187 Hoàng Ngọc Lượng Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

188 Vũ Thị Hương Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

189 Nguyễn Thị Thanh Minh Giáo viên Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

190 Đào Hồng Giang Giáo viên Trường TH và THCS Tỏa Tình

191 Nguyễn Thị Kim Hà Phó Hiệu trưởng Trường TH và THCS Tỏa Tình

192 Ngô Thị Huế Giáo viên Trường TH và THCS Tỏa Tình

193 Vàng Thị Vừ Giáo viên Trường TH và THCS Tỏa Tình

194 Lìm Thị Sang Giáo viên Trường TH và THCS Tỏa Tình

195 Quàng Văn Hiến Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Tênh Phông

196 Lường Thị Châm Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Tênh Phông

197 Nguyễn Văn Lợi Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Tênh Phông

198 Nguyễn Hữu Tài Giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Tênh Phông

199 Trần Quang Điệp Hiệu trưởng Trường THCS Nà Sáy

200 Trần Thị Hồng Giáo viên Trường THCS Nà Sáy

201 Bùi Thị Tố Oanh Giáo viên Trường THCS Nà Sáy

202 Quàng Văn Cường Giáo viên Trường THCS Khong Hin

203 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường THCS Khong Hin

204 Nguyễn Thị Kim Chung Hiệu trưởng Trường THCS Mường Thín

205 Nguyễn Đắc Anh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mường Thín

206 Hoàng Thị Hồng Liên Giáo viên Trường THCS Mường Thín

207 Ngô Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

208 Đào Thị Thủy Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

209 Vũ Hải Yến Giáo viên Trường THCS Chiềng Sinh

210 Trương Thị Tâm Hương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Đông
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211 Ngô Thị Nương Giáo viên Trường THCS Chiềng Đông

Tổng số: 211 cá nhân 211
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